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NHÂN DANH 
 NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  

- Thành phần Hội ñồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Văn Mười.  

Các Hội thẩm nhân dân:  

Bà Phạm Thị Bấm. 

Ông Vũ Văn Khang. 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thanh - Thư ký Toà án nhân dân quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

- ðại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng tham gia phiên toà: Bà Tô Thị Hoài Thu - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 
10/2018/TLST- HS ngày 09 tháng 02 năm 2018 theo Quyết ñịnh ñưa vụ án ra xét xử 
số: 30/2018/QðXXST- HS ngày 01 tháng 3 năm 2018 ñối với bị cáo: 

Nguyễn Văn L, sinh ngày 13 tháng 7 năm 1970, tại Hải Phòng;  

Nơi cư trú: ðường ð, phường L, quận N, thành phố Hải Phòng; nghề 
nghiệp: Lao ñộng tự do; trình ñộ văn hóa: 5/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn 
giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L (ñã chết) và bà Nguyễn 
Thị L (ñã chết); có vợ là Phạm Thị N, sinh năm 1970; có 03 con, con lớn sinh năm 
1996, con nhỏ, sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tốt; bị áp dụng 
biện pháp ngăn chặn Cấm ñi khỏi nơi cư trú từ ngày 19/10/2017; có mặt. 

- Bị hại: 

Chị Phạm Thị Thanh T, sinh năm 1980; nơi cư trú: ðường M, phường A, 
quận L, thành phố Hải Phòng; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 
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án ñược tóm tắt như sau:  

Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Nguyễn Văn L nảy sinh ý ñịnh ñi trộm cắp 
tài sản. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 08/10/2017, L chuẩn bị 01 cờ lê 8, 01 ñầu vam 
phá khóa, ñi xe ôm từ nhà ñến ngã 3 Nguyễn Khuyến, Lương Khánh Thiện rồi vào 
quán nước trước cửa số 125 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng. Khoảng 5 phút sau, L phát hiện chị Phạm Thị Thanh T dựng 01 xe mô tô 
nhãn hiệu Honda SH Mode màu trắng trước cửa số 133 Lương Khánh Thiện, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Quan sát xung quanh không có ai trông coi, L lén 
lút ñi lại gần bên phải chiếc xe của chị Thúy, cắm ñầu vam vào ổ khóa xe, lắp cờ lê 
vào ñầu vam và vặn theo chiều kim ñồng hồ bằng tay phải. L vặn mất gần 1 phút thì 
ñèn báo hiệu phát sáng, L cất ñầu vam và cờ lê vào túi quần, rồi ngồi lên xe nổ máy, 
phóng ñi về hướng ngã tư rạp Công Nhân. Cùng lúc ñó, chị T phát hiện ra sự việc 
trên ñã hô hoán cho mọi người truy ñuổi. L chạy ñến ngã 4 Lãn Ông, Lý Thường 
Kiệt, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng thì bị người dân chặn lại khiến L ngã 
vào quán hoa quả ven ñường. L ñã nhặt 01 con dao cạnh quán hoa quả. Khi Lvừa 
giơ dao lên thì bị người dân cầm gậy, xẻng ñánh làm L rơi con dao. L bỏ chạy lên 
cầu thang gác 2 số 153 Lý Thường Kiệt. Khoảng 15 phút sau, cơ quan Công an ñến 
ñưa L về trụ sở làm việc.  

Tại bản kết luận ñịnh giá số 76/KL- Hð ngày 11/10/2017 của Hội ñồng ñịnh 
giá tài sản Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng kết luận: "01 
chiếc xe mô tô  nhãn hiệu HONDA SH mode màu trắng, BKS: 15B2- 359.18. ðến 
thời ñiểm bị xâm hại, tài sản trên có giá 45.000.000 ñồng". 

Về vật chứng vụ án: 

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda SH mode màu trắng, biển kiểm soát: 15B2-
39718 ñã ñược trả lại cho bị hại. 

- 01 ñầu vam phá khóa. 

Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình bị người dân truy ñuổi, bị cáo ñã làm 
ñổ xe, sau ñó, bị cáo ñã tự nguyện bồi thường cho bị hại tiền sửa chữa xe 2.000.000 
ñồng. Bị hại chị Phạm Thị Thanh T ñã nhận lại tài sản bị chiếm ñoạt và không yêu 
cầu bị cáo bồi thường thêm gì khác. 

Tại cơ quan ñiều tra, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi: Vào ngày 08/10/2017, 
bị cáo ñã lén lút chiếm ñoạt 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu HONDA SH mode màu 
trắng, BKS: 15B2- 359.18 của chị Phạm Thị Thanh T. Bị cáo và bị hại không có ý 
kiến gì về trị giá tài sản bị chiếm ñoạt theo bản kết luận ñịnh giá số 76/KL- Hð 
ngày 11/10/2017. 

Tại bản Cáo trạng số 12/CT-VKS ngày 07/02/2018 của Viện kiểm sát nhân 
dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng ñã truy tố bị cáo Nguyễn Văn L về tội 
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“Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 ðiều 173 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa ñổi, 
bổ sung năm 2017. 

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Văn L ñã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 
như nội dung trên, phù hợp với lời khai của bị hại chị Phạm Thị Thanh T, lời khai 
của người làm chứng, vật chứng thu ñược và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.  

Bị hại chị Phạm Thị Thanh T ñã ñược Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng 
mặt tại phiên tòa, không có lý do. Tại giai ñoạn ñiều tra, truy tố, bị hại ñã ñược 
nhận lại tài sản bị chiếm ñoạt, ñã ñược bị cáo tự nguyện bồi thường cho bị hại tiền 
sửa chữa xe 2.000.000 ñồng và không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì khác. 

Tại phiên tòa, ñại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng giữ nguyên quyết ñịnh truy tố bị cáo về tội danh, ñiều luật áp dụng: Căn 
cứ ñiểm b ðiều 2 Nghị Quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về 
việc thi hành Bộ luật Hình sự 2015 ñược sửa ñổi bổ sung năm 2017 thực hiện 
những quy ñịnh có lợi cho người phạm tội, ñề nghị Hội ñồng xét xử áp dụng khoản 
1 ðiều 173, ñiểm b, i, s khoản 1; khoản 2 ðiều 51; ðiều 65 của Bộ luật Hình sự 
năm 2015 ñược sửa ñổi bổ sung năm 2017, tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn L phạm 
tội "Trộm cắp tài sản", xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L với mức án từ 12 tháng ñến 
18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 tháng ñến 36 tháng; 
không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền ñối với bị cáo do bị cáo không có thu 
nhập ổn ñịnh, không có tài sản riêng. 

Về trách nhiệm dân sự: 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda SH mode màu trắng, 
biển kiểm soát: 15B2-39718 ñã ñược trả lại cho bị hại chị Phạm Thị Thanh T. Bị 
cáo ñã tự nguyện bồi thường cho bị hại với tiền sửa chữa xe 2.000.000 ñồng. Bị hại 
không yêu cầu bồi thường thêm gì khác nên không xem xét. 

Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào ñiểm a khoản 1 ðiều 47 của Bộ luật Hình 
sự; căn cứ ñiểm a khoản 2 ðiều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, ñề nghị Hội ñồng 
xét xử tịch thu tiêu hủy 01 ñầu vam phá khóa. 

Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy ñịnh của pháp 
luật. 

NHẬN ðỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án ñã ñược 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội ñồng xét xử nhận ñịnh như sau: 

[1] Về pháp luật áp dụng: Xét thấy ñiều luật quy ñịnh tại Bộ luật hình sự 
năm 2015 (sửa ñổi, bổ sung năm 2017) ñối với tội Trộm cắp tài sản có mức hình 
phạt nhẹ hơn so với mức hình phạt quy ñịnh tại Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa 
ñổi, bổ sung năm 2009). Vì vậy, theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 2 Nghị quyết số 
41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự 
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2015 (sửa ñổi, bổ sung 2017), Hội ñồng xét xử áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 
(sửa ñổi, bổ sung năm 2017) ñể quyết ñịnh tội danh, hình phạt ñối với bị cáo 
Nguyễn Văn L.   

[2] Về hành vi, quyết ñịnh tố tụng của Cơ quan ñiều tra Công an quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng, ðiều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng, Kiểm sát viên: Trong quá trình ñiều tra, truy tố, Cơ 
quan ñiều tra Công an quận Ngô Quyền, ðiều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân 
quận Ngô Quyền, Kiểm sát viên ñã thực hiện ñúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 
quy ñịnh của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình ñiều tra, truy tố, bị cáo, bị hại 
không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết ñịnh tố tụng của cơ quan tiến 
hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do ñó, các hành vi tố tụng, quyết ñịnh tố 
tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng ñã thực hiện ñều hợp 
pháp. 

[3] Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với 
lời khai của bị hại, lời khai của người làm chứng, phù hợp với biên bản bắt người 
phạm tội quả tang, biên bản thu giữ tang vật, tài sản và các tài liệu, chứng cứ khác 
ñược Cơ quan ñiều tra thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với sự thật 
khách quan, ñủ cơ sở kết luận:  

Ngày 08/10/2017, bị cáo Nguyễn Văn L ñã lợi dụng sơ hở của chủ sở hữu, 
lén lút chiếm ñoạt tài sản của chị Phạm Thị Thanh T là 01 chiếc xe mô tô nhãn 
hiệu HONDA SH mode màu trắng, BKS: 15B2- 359.18, theo Kết luận ñịnh giá có 
giá trị 45.000.000 ñồng, với mục ñích bán lấy tiền tiêu sài cá nhân. Tại thời ñiểm 
thực hiện hành vi (ngày 08/10/2017), bị cáo là người trên 18 tuổi, có ñầy ñủ năng 
lực hành vi dân sự. Bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. Như vậy, hành 
vi của bị cáo ñã ñủ yếu tố cấu thành tội " Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 ðiều 173 
của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa ñổi, bổ sung năm 2017. 

[4] ðánh giá về tính chất, mức ñộ nghiêm trọng của hành vi phạm tội: Hành 
vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm trực tiếp 
ñến quyền sở hữu về tài sản của công dân ñược pháp luật bảo vệ mà còn gây mất 
trật tự trị an xã hội, gây tâm lý hoang mang lo sợ cho người dân.  

[5] Xét về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; phạm 
tội lần ñầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình ñiều tra và tại phiên tòa, 
bị cáo có thái ñộ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, tài sản bị cáo chiếm ñoạt ñã 
ñược thu hồi trả lại bị hại, quá trình ñiều tra bị cáo ñã tự nguyện bồi thường tiền 
sửa chữa xe máy cho bị hại 2.000.000 ñồng và bị hại có ñơn xin giảm nhẹ trách 
nhiệm hình sự nên bị cáo ñược hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy ñịnh tại ñiểm b, i, 
s khoản 1, khoản 2 ðiều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 ñược sửa ñổi bổ sung 
năm 2017. 
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[6] Căn cứ vào tính chất, mức ñộ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm 
tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; trên cơ sở ñề nghị của 
ñại diện Viện Kiểm sát và kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa; sau khi xem xét 
các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội ñồng xét xử xét thấy: Bị cáo 
Nguyễn Văn L có nhân thân tốt, phạm tội lần ñầu và thuộc trường hợp ít nghiêm 
trọng, có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hoàn 
cảnh gia ñình khó khăn, bị cáo ñang nuôi con nhỏ và 01 người chú ruột bị bệnh 
tâm thần nên không cần thiết bắt bị cáo phải cách ly ra khỏi xã hội mà giao bị cáo 
về cho gia ñình cùng chính quyền ñịa phương quản lý, theo dõi giáo dục ñược qui 
ñịnh tại khoản 1 ðiều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa ñổi bổ sung năm 
2017, xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo cũng có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo 
và phòng ngừa chung. 

[7] Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo không có thu nhập ổn ñịnh, không có tài 
sản riêng nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền ñối với bị cáo theo quy 
ñịnh tại khoản 5 ðiều 173 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sủa ñổi bổ sung năm 
2017. 

[8] Về trách nhiệm dân sự: 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda SH mode màu 
trắng, biển kiểm soát: 15B2-39718 ñã ñược trả lại cho bị hại chị Phạm Thị Thanh 
T, bị cáo tự nguyện bồi thường chi phí sửa chữa xe máy là 2.000.000 ñồng, bị hại 
không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm nên Hội ñồng xét xử không xem xét, 
giải quyết. 

[9] Về xử lý vật chứng: Căn cứ ñiểm a khoản 2 ðiều 106 của Bộ luật Tố 
tụng Hình sự năm 2015: Xử tịch thu tiêu hủy 01 ñầu vam phá khóa. 

[10] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

[11] Về quyền kháng cáo ñối với bản án: Bị cáo, bị hại ñược quyền kháng 
cáo bản án theo quy ñịnh của pháp luật. 

  [12] Trong quá trình bị người dân truy ñuổi, bị cáo Nguyễn Văn L bị những 
người vây bắt gây thương tích rách da ở vùng ñầu, tay và chân nhưng bị cáo không 
yêu cầu nên Hội ñồng xét xử không xem xét, giải quyết. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ðỊNH: 

- Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn L phạm tội " Trộm cắp tài sản". 

Căn cứ khoản 1 ðiều 173; ñiểm b, i, s khoản 1, khoản 2 ðiều 51, ðiều 65 
Bộ luật Hình sự năm 2015 ñược sửa ñổi bổ sung năm 2017; 
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- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L 18 ( Mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng 
án treo. Thời gian thử thách là 36 ( Ba mươi sáu) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ 
thẩm. 

Giao bị cáo Nguyễn Văn L cho Ủy ban nhân dân phường Lạc Viên, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 
Trong trường hợp người ñược hưởng án treo thay ñổi nơi cư trú thì thực hiện theo 
quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 69 Luật Thi hành án hình sự.  

- Về vật chứng: Căn cứ vào ñiểm a khoản 1 ðiều 47 của Bộ luật Hình sự; 
ñiểm a khoản 2 ðiều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 xử tịch thu tiêu 
hủy 01 ñầu vam phá khóa theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 08/02/2018 tại 
Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

- Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn L phải nộp 200.000 ñồng án phí hình sự sơ 
thẩm. 

- Về quyền kháng cáo ñối với bản án:  

Bị cáo Nguyễn Văn L ñược quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, 
kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Bị hại chị Phạm Thị Thanh T ñược quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 
15 ngày, kể từ ngày nhận ñược bản án hoặc bản án ñược niêm yết. 

Trường hợp bản án ñược thi hành theo quy ñịnh tại ñiều 2 Luật thi hành án 
dân sự thì người ñược thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 
thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 
cưỡng chế thi hành án theo quy ñịnh tại các ðiều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân 
sự; thời hiệu thi hành án ñược thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 30 Luật Thi hành 
án dân sự. 

Nơi nhận: 
- Bị cáo; 
- Những người tham gia tố tụng; 
- VKSND thành phố Hải Phòng;  
- VKSND quận Ngô Quyền, Hải Phòng 
- Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng; 
- Chi cục THADS quận Ngô Quyền, Hải 
Phòng; 
- Trại tạm giam Công an TP Hải Phòng; 
- Cơ quan thi hành án hình sự quận Ngô 
Quyền; 
- Lưu hồ sơ. 

 

TM. HỘI ðỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
 

 

 
Lê Văn Mười 
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